
TỈNH: KHÁNH HOÀ

SỞ XÂY DỰNG

CƠ QUAN, TỔ CHỨC: PHÒNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

Số TT Họ và tên
Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường chú

(Theo CMT hoặc TCC)

CMND

/Thẻ Căn cước
SĐT Email

Trình độ chuyên môn

(CĐ-CN-KS-Ths-TS)

Lĩnh vực đăng ký  Sát 

hạch

Hạng đăng ký

(I-II-III) 
Đơn vị công tác Ghi chú

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Hệ đào tạo Cơ sở đào tạo 

1 Võ Chí Tâm 02/10/1991
Phường Ninh Hoà, tỉnh 

Khánh Hoà
056091009423 0977817415 tamdautu@gmail.com

Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

Hạng III

Công ty Cổ phần 

Đầu Tư và Xây 

Dựng Khánh Anh

Cấp mới
05/12/202

1

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Chính 

quy
Đại học Nha Trang

2 Hồ Đắc Chạy 27/6/1977
Phường Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hoà
046077002340 0898393174 dacchay@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

cầu - đường

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

Hạng II
Công ty TNHH Tư 

vấn Duy Nguyên
Cấp mới 28/4/2021

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Tại chức
Đại học Bách khoa - 

Đại học Đà Nẵng

3 Trần Văn Hiếu 28/7/1987
Phường Nam Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hoà
054087012583 0975302286 tvhieu280787@gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

Hạng II

Công ty Cổ phần 

phát triển nhà Hà 

Quang 3

Cấp mới
05/12/202

1

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Chính 

quy

Đại học Công nghệ 

Sài Gòn

4 Nguyễn Danh Quyền 30/12/1989
Xã Khánh Sơn, tỉnh 

Khánh Hoà
034089001134 0977007541

danhquyenxd@gmail.co

m

Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng công trình 

giao thông

Quản lý dự án II
Ban QLDA các 

CTXD Khánh Sơn
Cấp mới 12/7/2021

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Chính 

quy
Đại học Xây dựng

5 Nguyễn Văn Hưng 18/8/1990
Xã Khánh Sơn, tỉnh 

Khánh Hoà
052090012793 0915743782

nguyenvanhungbqlks90

@gmail.com

Kỹ sư công nghệ 

kỹ thuật công trình 

xây dựng

Quản lý dự án II
Ban QLDA các 

CTXD Khánh Sơn
Cấp mới 11/6/2023

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Đại học mở thành 

phố Hồ Chí Minh

Định giá xây 

dựng
III Cấp mới

6 Trần Hồ Hữu Phát 18/7/1995
Xã Khánh Sơn, tỉnh 

Khánh Hoà
056095007792 0333006122

tranhohuuphat95@gmail

.com

Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

III
Ban QLDA các 

CTXD Khánh Sơn
Cấp mới 28/6/2021

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Đại học Vinh

7 Huỳnh Tấn Phát 25/12/1983
Xã Phú Hoà 1, tỉnh Đăk 

Lăk
054083011750 0986764349

huynhtanphatdc@gmail.

com
Cử nhân địa chất

Khảo sát Địa 

chất công trình
I

Công ty Cổ phần Tư 

vấn xây dựng Điện 4
Cấp mới 15/5/2022

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Vừa làm 

vừa học

Đại học Khoa học - 

Đại học Huế

8 Nguyễn Đình Hùng 04/3/1975
Phường Tây Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hoà
034075022162 0987588589

Hungnguyenkh75@gma

il.com

Kỹ sư xây dựng 

công trình Thuỷ 

lợi

Định giá xây 

dựng
II

Ban Quản lý Đầu tư 

và Xây dựng Thuỷ 

lợi 7

Cấp mới 16/8/2021

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Chính 

quy
Đại học Thuỷ lợi

9 Hồ Tiến Hoà 18/3/1991
Phường Bắc Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hoà
040091006764 0373838226 tienhoa71@gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng công trình 

giao thông cầu

Định giá xây 

dựng
III

Công ty cổ phần An 

Việt
Cấp mới 06/8/2023

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Chính 

quy

Đại học Giao thông 

vận tải tp. Hồ Chí 

Minh

10 Đỗ Xuân Lâm 12/02/1986
Phường Bắc Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hoà
038086006339 0977877080

doxuanlam86@gmail.co

m

Kỹ sư xây dựng 

thuỷ lợi, thuỷ điện

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I
Công ty Cổ phần Tư 

vấn xây dựng Điện 4
Cấp mới

12/10/202

3

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Chính 

quy

Đại học Bách khoa - 

Đại học Đà Nẵng

11 Huỳnh Tấn Nguyên 12/10/1979
Xã Suối Hiệp, tỉnh 

Khánh Hoà
056079014203 0915175666

tannguyenxd2010@gma

il.com

Kỹ sư công nghệ 

kỹ thuật công trình 

xây dựng

Quản lý dự án III

Công ty TNHH Tư 

vấn Xây dựng Việt 

Phú Diên Khánh

Cấp mới 09/5/2021

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Vừa làm 

vừa học

Đại học mở thành 

phố Hồ Chí Minh

12 Lê Thanh Cao 22/12/1986
Phường Bắc Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hoà
040086038276 0888880086 caolt@ntu.edu.vn

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng & công 

nghiệp

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

II
Trường Đại học Nha 

Trang
Cấp mới

28/11/202

4
Bộ Công an

Chính 

quy
Đại học Xây dựng

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN THAM GIA SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG 

NGÀY SÁT HẠCH: NGÀY 08/9/2025 (SÁNG THỨ HAI)

I. Văn bản số 1332/SXD-HĐXD ngày 28/4/2025 của Sở Xây dựng

II. Văn bản số 2283/SXD-HĐXD ngày 06/6/2025 của Sở Xây dựng

III. Thông báo số 1511/TB-SXD ngày 21/8/2025 của Sở Xây dựng

SỐ LƯỢNG: 46 BÀI THI/ 35 THÍ SINH SÁT HẠCH
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Số TT Họ và tên
Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường chú

(Theo CMT hoặc TCC)

CMND

/Thẻ Căn cước
SĐT Email

Trình độ chuyên môn

(CĐ-CN-KS-Ths-TS)

Lĩnh vực đăng ký  Sát 

hạch

Hạng đăng ký

(I-II-III) 
Đơn vị công tác Ghi chú

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Hệ đào tạo Cơ sở đào tạo 

Thiết kế xây 

dựng công trình - 

Kết cấu công 

trình

III Cấp mới

13 Huỳnh Việt Trung 23/02/1976
Phường Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hoà
001076066032 0905110434

huynhtrung2011@gmail.

com

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

II

Công ty Cổ phần tư 

vấn xây dựng Giao 

thông Khánh Hoà

Cấp mới 22/9/2021

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Chính 

quy

Đại học giao thông

vận tải

14 Trần Thanh Quang 10/9/1977
Xã Cam Lâm, tỉnh 

Khánh Hoà
056077000595 0902155715 tvxda.5@gmail.com

Kiến trúc sư ngành 

kiến trúc công 

trình

Thiết kế Quy 

hoạch xây dựng
II

Công ty TNHH tư 

vấn thiết kế và xây 

dựng A.5

Cấp mới 10/4/2021

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Tại chức
Đại học Kiến trúc Hà 

Nội

15 Nguyễn Tấn Thuyết 30/01/1989
Xã Bác Ái Đông, tỉnh 

Khánh Hoà
054089000126 0919496962

tanthuyetxdba@gmail.c

om

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng & công 

nghiệp

Định giá xây 

dựng
III

Phòng Kinh tế - 

UBND Xã Bác Ái 

Đông, tỉnh Khánh 

Hoà

Cấp mới
09/01/202

3

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Chính 

quy

Đại học Sư phạm Kỹ 

thuật tp. Hồ Chí 

Minh

16 Chử Đức Trung 29/5/1983
Phường Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội
001083016918 0989359535 Arttung@gmail.com

Kiến trúc sư quy 

hoạch ngành quy 

hoạch đô thị

Thiết kế Quy 

hoạch xây dựng
I

Viện Quy hoạch đô 

thị và nông thôn 

Quốc gia

Cấp mới 10/7/2021

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Chính 

quy

Đại học Kiến trúc Hà 

Nội

17 Võ Tấn Linh 25/11/1978
Phường Nam Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hoà
051078003807 0905933099 linhvo.com@gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

II

Công ty TNHH 

MTV Tư vấn Thiết 

kế và Xây dựng 

HD.Cons

Cấp mới
16/10/202

2

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Chính 

quy

Đại học Bách khoa - 

Đại học Quốc gia 

thành phố Hồ Chí 

Minh

18 Nguyễn Minh Đức 27/5/1969
Phường Trung Thành, 

tỉnh Thái Nguyên
019069001709 0986587818 ducpcc4@gmail.com

Kỹ sư điện khí hoá 

và cung cấp điện

Giám sát công 

tác lắp đặt thiết 

bị công trình

I
Công ty Cổ phần Tư 

vấn xây dựng Điện 4
Cấp mới 22/8/2023

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Tại chức

Đại học Kỹ thuật 

Công nghiệp - Đại 

học Thái Nguyên

19 Huỳnh Tấn Thi 28/02/1995
Phường Phú Yên, tỉnh 

Đăk Lăk
054095011044 0971384027 htt09727@gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

điện, điện tử

Thiết kế cơ - 

điện công trình - 

Hệ thống điện

I
Công ty Cổ phần Tư 

vấn xây dựng Điện 4
Cấp mới 28/6/2021

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Chính 

quy
Đại học Quy Nhơn

Giám sát công 

tác lắp đặt thiết 

bị công trình

I Cấp mới

20 Đỗ Hữu Nhất Huy 12/12/1982
Xã Diên Lạc, tỉnh Khánh 

Hoà
056082011126 0905264246

donhathuy177@gmail.c

om

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

II

Công ty Cổ phần tư 

vấn xây dựng Giao 

thông Khánh Hoà

Cấp mới 12/8/2021

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Chính 

quy

Đại học Dân lập kỹ 

thuật công nghệ 

thành phố Hồ Chí 

Minh

21 Trần Công Tiến 07/5/1982
Phường Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hoà
026082008717 0362786889

xdcdhuynhtrung@gmail.

com

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường
Quản lý dự án III

Ban QLDA ĐTXD 

các công trình Nông 

nghiệp và Giao 

thông tỉnh Khánh 

Hoà

Cấp mới
02/01/202

3 

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Vừa làm 

vừa học

Đại học Bách khoa - 

Đại học Đà Nẵng

22 Nguyễn Văn Bửu 13/11/1979
Xã Diên Điền, tỉnh 

Khánh Hoà
056079018401 0905889141 buu27x3@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

Khảo sát Địa 

hình
III

Công ty TNHH Tư 

vấn Xây dựng Việt 

Phú Diên Khánh

Cấp mới
05/12/202

1

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Vừa làm 

vừa học

Đại học Bách khoa - 

Đại học Đà Nẵng

Thiết kế xây 

dựng công trình - 

Công trình 

Đường bộ

III Cấp mới

23 Nguyễn Trọng Lân 06/01/1983
Phường Tây Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hoà
056083002015 0938875249

tronglan.bqldadk@gmail

.com

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng & công 

nghiệp

Quản lý dự án III

Ban QLDA ĐTXD 

các công trình Nông 

nghiệp và Giao 

thông tỉnh Khánh 

Hoà

Cấp mới
08/11/202

2

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Chính 

quy

Đại học Dân lập Tôn 

Đức Thắng
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Số TT Họ và tên
Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường chú

(Theo CMT hoặc TCC)

CMND

/Thẻ Căn cước
SĐT Email

Trình độ chuyên môn

(CĐ-CN-KS-Ths-TS)

Lĩnh vực đăng ký  Sát 

hạch

Hạng đăng ký

(I-II-III) 
Đơn vị công tác Ghi chú

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Hệ đào tạo Cơ sở đào tạo 

24 Nguyễn Văn Đức 10/5/1994 Xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai 052094011621 0344142165
duc12x1crua@gmail.co

m

Kỹ sư ngành kỹ 

thuật công trình 

xây dựng

Thiết kế xây 

dựng công trình - 

Kết cấu công 

trình

I
Công ty Cổ phần Tư 

vấn xây dựng Điện 4
Cấp mới 28/6/2021

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Chính 

quy

Đại học Bách khoa, 

Đại học Đà Nẵng

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I Cấp mới

25 Lữ Đình Sơn 15/9/1977
Xã Diên Điền, tỉnh 

Khánh Hoà
056081006327 0983015977

luson15091977@gmail.

com
Kỹ sư xây dựng

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

II

Công ty TNHH 

TVTK Xây dựng 

Thái Sơn

Cấp mới 02/6/2022

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Học từ 

xa

Đại học mở thành 

phố Hồ Chí Minh

26 Phạm Hải Triều 28/01/1973
Phường Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hoà
040073024947 0903576559

haitrieu7375@gmail.co

m

Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng công trình 

giao thông

Quản lý dự án III

Ban QLDA ĐTXD 

các công trình Nông 

nghiệp và Giao 

thông tỉnh Khánh 

Hoà

Cấp mới
27/10/202

2

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Vừa làm 

vừa học

Đại học Giao thông 

vận tải 

27 Nguyễn Hoàng Anh 12/8/1985
Phường Tây Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hoà
049085015645 0974989494

hoanganh9494@gmail.c

om

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Thiết kế xây 

dựng công trình - 

Công trình Thủy 

lợi, đê điều

III

Công ty TNHH Tư 

vấn Xây dựng - 

Thương mại và Dịch 

vụ Gia Hưng

Cấp mới 27/9/2024

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Vừa làm 

vừa học
Đại học Thuỷ lợi

Định giá xây 

dựng
II Cấp mới

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

III Cấp mới

Quản lý dự án III Cấp mới

28 Đỗ Hữu Minh Nhật 22/01/1974
Xã Diên Lạc, tỉnh Khánh 

Hoà
056074000232 0916577253

Eng.dominhnhat@gmail

.com

Kỹ sư xây dưng 

Kỹ thuật công 

trình

Thiết kế xây 

dựng công trình - 

Kết cấu công 

trình

II

Công ty TNHH Tư 

vấn thiết kế Kiến 

Việt Nha Trang

Cấp mới 01/3/2021

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Chính 

quy
Đại học Kỹ thuật

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

II Cấp mới

Định giá xây 

dựng
II Cấp mới

Quản lý dự án III Cấp mới

29
Nguyễn Đỗ Anh 

Quân
19/10/1994

Xã Diên Lạc, tỉnh Khánh 

Hoà
056094004479 0327475070

anhquan54xd1.ntu@gm

ail.com

Kỹ sư công nghệ 

kỹ thuật công trình 

xây dựng

Thiết kế xây 

dựng công trình - 

Kết cấu công 

trình

II

Công ty TNHH Tư 

vấn thiết kế Kiến 

Việt Nha Trang

Cấp mới 09/5/2021

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Chính 

quy
Đại học Nha Trang

30 Nguyễn Lưu Quang 18/02/1975
Phường Lái Thiêu, thành 

phố Hồ Chí Minh
034075019807 0966056675

luuquangnguyen@gmail

.com

Kỹ sư cầu hầm 

ngành xây dựng 

cầu đường

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I

Công ty Cổ phần Tư 

vấn xây dựng Cửu 

Long

Cấp mới 09/8/2021

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Chính 

quy

Đại học Giao thông 

vận tải

31 Võ Quốc Tiến 23/5/1980
Phường Bình Trị Đông, 

thành phố Hồ Chí Minh
082080018679 0913681861

quoctien2305@gmail.co

m

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I

Công ty TNHH Tư 

vấ và xây lắp Toàn 

Cầu

Cấp mới 19/9/2024

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Chính 

quy

Đại học Công nghệ 

Sài Gòn

32 Nguyễn Nhật Hoàng 13/8/1976
Phường Bình Tân, thành 

phố Hồ Chí Minh
079076015325 0902450515

nhathoangxd2000@gm

ail.com

Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng dân dụng và 

công nghiệp

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I

Công ty Cổ phần Tư 

vấn xây dựng Cửu 

Long

Cấp mới
25/01/202

2

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Tại chức

Đại học Bách khoa, 

Đại học Quốc gia 

thành phố Hồ Chí 

Minh

mailto:duc12x1crua@gmail.com
mailto:duc12x1crua@gmail.com
mailto:luson15091977@gmail.com
mailto:luson15091977@gmail.com
mailto:haitrieu7375@gmail.com
mailto:haitrieu7375@gmail.com
mailto:hoanganh9494@gmail.com
mailto:hoanganh9494@gmail.com
mailto:Eng.dominhnhat@gmail.com
mailto:Eng.dominhnhat@gmail.com
mailto:anhquan54xd1.ntu@gmail.com
mailto:anhquan54xd1.ntu@gmail.com
mailto:luuquangnguyen@gmail.com
mailto:luuquangnguyen@gmail.com
mailto:quoctien2305@gmail.com
mailto:quoctien2305@gmail.com
mailto:nhathoangxd2000@gmail.com
mailto:nhathoangxd2000@gmail.com


Số TT Họ và tên
Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường chú

(Theo CMT hoặc TCC)

CMND

/Thẻ Căn cước
SĐT Email

Trình độ chuyên môn

(CĐ-CN-KS-Ths-TS)

Lĩnh vực đăng ký  Sát 

hạch

Hạng đăng ký

(I-II-III) 
Đơn vị công tác Ghi chú

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Hệ đào tạo Cơ sở đào tạo 

33 Đỗ Công Hiên 04/01/1975
Xã Đak Đoa, tỉnh Gia 

Lai
038075023382 0903201579

dohienxd1975@gmail.c

om

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng & công 

nghiệp

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I

Công ty Cổ phần Tư 

vấn xây dựng Cửu 

Long

Cấp mới
12/01/202

2

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Tại chức Đại học Xây dựng

34 Trần Đình Nhàn 15/02/1983
Xã Hàm Thuận, tỉnh 

Lâm Đồng
060083006856 0982013237

trandinhnhan1502@gm

ail.com

Kỹ sư công trình 

Thuỷ lợi

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I

Công ty Cổ phần Tư 

vấn xây dựng Cửu 

Long

Cấp mới 03/3/2023

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Chính 

quy
Đại học Thuỷ lợi

35 Trịnh Vũ Duy Quang 01/6/1980
Xã Xuân Thới Sơn, 

thành phố Hồ Chí Minh
049080008880 0984155355

Quangvu01680@gmail.

com

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng & công 

nghiệp

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I

Công ty Cổ phần Tư 

vấn xây dựng Cửu 

Long

Cấp mới
23/03/202

2

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Chính 

quy

Đại học Kỹ thuật, 

Đại học Đà Nẵng

mailto:dohienxd1975@gmail.com
mailto:dohienxd1975@gmail.com
mailto:trandinhnhan1502@gmail.com
mailto:trandinhnhan1502@gmail.com
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